ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 
MÔN: VẬT LÝ 10
Thời gian: 45 phút

ĐỀ 19
Câu 1: Truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ, khí nở ra đẩy pittông chuyển động làm thể tích của khí tăng thêm 0,5m3. Biết áp suất của khí là 8.106 N/m2 và coi áp suất này không đổi trong qúa trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là:

A. 1. 106 J.
B. 2.106 J.
C. 3.106 J.
D. 4.106 J.

Câu 2: Một xe có khối lượng  m = 100 kg  chuyển động đều lên dốc, dài 10 m nghiêng 

[image: image35.bmp] so với đường ngang. Lực ma sát . Công của lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) khi xe lên hết dốc là:

A.  100 J.
B.  860 J.
C.  5100 J.
D.  4900J.     

Câu 3: Đại lượng 
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 được tính bằng độ biến thiên

   A. động năng của hệ.

   B. động lượng của hệ.
   C. cơ năng của hệ.

   D. thế năng của hệ.
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Câu 4: Quả cầu nhỏ đang nằm ở đáy một vòng xiếc bán kính R. Cần cung cấp cho quả cầu một vận tốc ban đầu 
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 theo phương ngang tối thiểu bằng bao nhiêu để nó có thể vượt qua hết vòng xiếc? Bỏ qua ma sát.

   A. 
[image: image5.wmf]3

gR



   B. 
[image: image6.wmf]gR

5


   C. 
[image: image7.wmf]2

gR



   D. 
[image: image8.wmf]5

2

gR


Câu 5: Tính khối lượng riêng của không khí ở trên một đỉnh núi cao 2000m. Biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển giảm 1mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 70C. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn (áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C ) là 1,29 kg/m3.

   A. 1,12 kg/m3.



   B. 0,93 kg/m3.
   C. 1,05 kg/m3.



   D. 0,86 kg/m3.

Câu 6: Trước khi nén hỗn hợp khí trong xy lanh của một động cơ có áp suất 0,8atm, nhiệt độ  500C. Sau khi nén thể tích giảm 5 lần và áp suất tăng 10 lần. Nhiệt độ khí sau khi nén có giá trị

   A. 3000C
   B. 3730C
   C. 2270C
   D. 1500C
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Câu 7: Khi nung nóng một khối khí, sự thay đổi áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Trong quá trình này

   A. thể tích của khối khí giảm.

   B. áp suất khí giảm tỉ lệ nghịch với thể 
tích khối khí.

   C. thể tích của khối khí tăng tỉ lệ thuận 
với nhiệt độ tuyệt đối.

   D. khối lượng riêng của khí giảm.

Câu 8: Một xy-lanh kín, nằm ngang chia làm hai phần, mỗi phần dài l0 và ngăn cách nhau bởi một pít- tông cách nhiệt có bề dày không đáng kể. Mỗi phần chứa một lượng khí giống nhau ở nhiệt độ 300K. Cần nung nóng phần khí một bên lên thêm bao nhiêu thì pit-tông di chuyển chậm một đoạn 
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   A. 400 K
   B. 600K
   C. 200 K
   D. 300 K
Câu 9: Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng thì đại lượng nào sau đây tăng?

   A. Tích số   p.V

   B. Mật độ phân tử khí n

   C. Khối lượng riêng 
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   D. Tỉ số V/p 

Câu 10: Vật A khối lượng 4m và B khối lượng 9m chuyển động ngược chiều nhau và va chạm đàn hồi xuyên tâm. Gọi độ biến đổi vận tốc của A là ΔvA và của B là ΔvB. Tỷ số ΔvA/ΔvB là

   A. 3/2

   B. 4/9

   C. 9/4

   D. 2/3

Câu 11: Dùng lực 
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 không đổi kéo một vật chuyển động thẳng đều đi lên một mặt phẳng nghiêng. Khi đó,
   A. công của lực 
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 bằng độ biến thiên cơ năng của vật.
   B. công của lực 
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 chỉ bằng độ tăng thế năng của vật vì động năng của vật không đổi.
   C. công của lực 
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 bằng độ lớn của công của lực ma sát.
   D. tổng công của lực 
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 và công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng của vật.

Câu 12: Máy bay khối lượng 16 tấn, mỗi cánh có diện tích S = 40m2. Khi máy bay bay theo phương ngang, áp suất phía trên cánh là 70.000N/m2. Áp suất  phía dưới cánh là

   A. 74.000 N/m2


   B. 68.000 N/m2
   C. 64.000 N/m2


   D. 72.000 N/m2
Câu 13: Trường hợp nào sau đây không  áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng

A. Nung nóng một lượng khí  trong một bình đậy kín.

B. Dùng tay bóp lõm quả bóng .

C. Nung nóng một lượng  khí trong một xilanh làm khí nóng lên, dãn nở và đẩy pittông dịch chuyển.

D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín.

Câu 14: Một vật khối lượng m1 chuyển động đến va chạm mềm trực diện với vật m2 đang đứng yên. Để tỉ lệ giữa nhiệt tỏa ra và động năng của vật m1 trước va chạm là 20% thì khối lượng của hai vật phải thỏa

   A. 
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Câu 15: Khi đổ nước sôi vào trong cốc thuỷ tinh thì cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ là vì:

A. Cốc thạch anh có thành dày hơn.

      


B. Thạch anh cứng hơn thuỷ tinh.


C. Thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn nhiều thuỷ tinh.   D. Cốc thạch anh có đáy dày hơn.

[image: image34.bmp]Câu 16: Một vật khối lượng m = 100g được thả từ độ cao h = 0,4 m rơi trên đầu một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/m. Lấy g = 10 m/s2. Độ nén cực đại của lò xo có độ lớn

   A. 14,8 cm


   B. 16,4 cm

   C. 18,4 cm


   D. 12,9 cm

Câu 17: Cho 12 gam khí lý tưởng, chiếm thể tích 5
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 ở nhiệt độ 27 0C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 2g/
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. Nhiệt độ khí sau khi nung là

   A. 87 0C.
   B. 78 0C.
   C. 32,4 0C.
   D. 73,7 0C.

Câu 18: Biểu thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt?

   A. Q = 
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+ A’ với Q > 0, A’ < 0

   B. 
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= - A’ với A’ < 0

   C. Q = A’ với Q < 0

   D. 
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Câu 19: Chiếc kim khâu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang vì:

A. Chiếc kim không bị dính ướt nước.

B. Khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng của nước.

C. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực đẩy Ác si mét.

D. Trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng bề mặt của nước tác dụng lên nó.


Câu 20: Thực hiện chu trình biến đổi đối với 4 mol khí lý tưởng có nhiệt độ ban đầu T0 = 300K như hình vẽ. Lấy R = 8,31 J/mol.K. Công mà khí thực hiện trong chu trình có giá trị

   A. 4986 J
B. 2493 J

   C. 3324 J
   D. 9972 J

Câu 21: Một quả bóng có khối lượng 500g được thả tại nơi cách mặt đất 6 m. Quả bóng nảy lên đến độ cao bằng 2/3 độ cao ban đầu. Lấy g = 10 m/s2 . Phần cơ năng của vật bị mất đi là

   A. 30J





   B. 10J
   C. không tính được vì thiếu dữ kiện.

   D. 20 J
Câu 22: Dây nhẹ, không dãn treo vật nặng nằm yên ở vị trí thẳng đứng. Phải kéo lệch góc αo bằng bao nhiêu để sau khi buông, lực căng của dây khi trở lại vị trí thẳng đứng gấp hai lần trọng lượng của vật? Bỏ qua lực cản của không khí

   A. 60o

   B. 90o

   C. 30o

   D. 45o

Câu 23: Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng m và 2m. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ . Động năng của mảnh nhỏ là

   A. 
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Câu 24: Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào

   A. khối lượng khí, loại chất khí và nhiệt độ.

   B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ.

   C. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ.

   D. mật độ khí và nhiệt độ.

Câu 25: Trong hai cốc A và B đựng hai chất lỏng khác nhau như hình vẽ. Thả vào mỗi cốc một vật hoàn toàn giống nhau. Lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên mỗi vật là FA và FB; đáy mỗi cốc chịu áp suất là pA và pB. Bỏ qua tác dụng của lực căng bề mặt. Quan hệ nào dưới đây là đúng?

   A. pA = pB, FA < FB


   B. pA < pB, FA = FB
   C. pA > pB, FA = FB


   D. pA = pB, FA > FB

Câu 26: Một vật khối lượng m được ném nghiêng từ mặt đất với vận tốc ban đầu 
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 hợp với phương ngang góc 
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. Bỏ qua lực cản của không khí. Độ biến thiên động lượng của vật khi chạm đất có độ lớn bằng

   A. 2 mv0.
   B. mv0.
   C. mv0
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Câu 27: Một lượng 0,25 mol khí heli chứa trong xilanh có nhiệt độ T1, thể tích V1, áp suất p1. Khí được làm biến đổi theo chu trình: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5V1; nén đẳng nhiệt và rồi làm lạnh đẳng tích.  Áp suất lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị bằng

   A. 3p1

   B. 1,5p1
   C. 2p1

   D. 2,25p1
Câu 28: Một bình chứa khí hiđrô có dung tích không đổi. Ban đầu khí có áp suất 20 atm và nhiệt độ 370C. Sau đó do bình bị hở, một nửa lượng khí trong bình thoát ra ngoài và nhiệt độ hạ xuống đến 170C. Áp suất của khí còn lại trong bình là

   A. 18,71 atm



   B. 9,35 atm
   C. 6,24 atm



   D. 12,47 atm
Câu 29: Nhận xét nào sau đây là không đúng: Các phân tử khí lý tưởng

   A. có lực tương tác giữa chúng không đáng kể

   B. có thể tích riêng không đáng kể.

   C. luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng.

   D. có khối lượng không đáng kể.

Câu 30: Khi dùng công A1 để nén một khối khí thì khí tỏa nhiệt lượng 10J, nội năng khí tăng  (U1. Khi dùng công A2 =3/2A1 để nén khối khí thì khí tỏa nhiệt lượng 70J, nội năng khí giảm  (U2 = - (U1. Công A1 có độ lớn là

   A. 32J

   B. 70J

   C. 40J

   D. 80J
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